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BÁO CÁO
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo 
Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất


Kính gửi: Bộ Tư pháp.

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18 tháng 01 năm 2024, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, thay thế Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo quy định tại Điều 6 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch). 
Ngày 05 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-TTg kèm theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15, trong đó có phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai (09 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 06 Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ), giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị định quy định về Quỹ phát triển đất.  
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Bộ Tài chính đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định quy định về Quỹ phát triển đất để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành. Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Tài chính báo cáo như sau: 
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT 
1. Phạm vi, nội dung rà soát 
- Về phạm vi rà soát: Gồm toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 
- Về nội dung rà soát: Bộ Tài chính rà soát, đối chiếu toàn bộ các quy định tại dự thảo Nghị định với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, cụ thể: 
+ Chương I. Quy định chung (gồm 02 điều). Trong đó, quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định. 
+ Chương II. Thành lập, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của Quỹ phát triển đất (bao gồm 10 Điều, từ Điều 3 đến Điều 12). Trong đó: 
(i) Mục 1 (từ Điều 3 đến Điều 4) thành lập quỹ phát triển đất quy định các nội dung về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất.
(ii) Mục 2 (từ Điều 5 đến Điều 7) địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ phát triển đất quy định các nội dung về địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân và chức năng; nhiệm vụ của Quỹ phát triển đất; quyền hạn của Quỹ phát triển đất.
(iii) Mục 3 (từ Điều 8 đến Điều 13) cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của Quỹ phát triển đất quy định về Cơ cấu tổ chức; Hội đồng quản lý; Ban kiểm soát; Cơ quan điều hành nghiệp vụ; Ủy thác quản lý Quỹ phát triển đất.
+ Chương III. Hoạt động của Quỹ phát triển đất (bao gồm 07 Điều, từ Điều 14 đến Điều 20). Trong đó, quy định về vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất; sử dụng vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất; kế hoạch ứng vốn và điều kiện ứng vốn từ Quỹ phát triển đất; thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục thực hiện ứng vốn; phí quản lý vốn ứng từ Quỹ phát triển đất; quy định về hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất; hoạt động nhận uỷ thác của Quỹ phát triển đất.
+ Chương IV. Chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán và báo cáo của Quỹ phát triển đất (bao gồm 03 Điều, từ Điều 21 đến Điều 23). Trong đó, quy định về chế độ tài chính và quản lý, sử dụng tài sản của Quỹ; các khoản thu, chi cùa Quỹ; chế độ kế toán, báo cáo.
+ Chương V. Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động, giải thể Quỹ phát triển đất (bao gồm 02 Điều, từ Điều 24 đến Điều 25). Trong đó, quy định về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ; giải thể Quỹ.
+ Chương VI. Quy định về tổ chức thực hiện (bao gồm 02 Điều, từ Điều 26 đến Điều 27). Trong đó quy định về xử lý chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành, hiệu lực thi hành.
2. Mục đích rà soát
Việc rà soát dự thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan là nhằm bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị định với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong hệ thống pháp luật.
3. Các văn bản được rà soát
3.1. Các luật có liên quan
- Luật Tổ chức chính phủ năm 2015;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
- Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015.
- Luật Đầu tư công 2019;
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
- Luật Đấu giá tài sản 2016.
- Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023. 
- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017. 
- Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018. 
- Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024.
3.2. Các Nghị định của Chính phủ 
- Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng hẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 (được sử đổi, bổ sung tại Nghị định 58/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2023) của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch. 
- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 
- Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản.  
- Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2023 (được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017) của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản.
- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
- Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.
- Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân.
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT 
Các nội dung rà soát cụ thể liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và dự kiến hướng xử lý trong dự thảo Nghị định dược nêu tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18 tháng 01 năm 2024, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, thay thế Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo quy định tại Điều 6 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch). Bám sát các nội dung Luật giao Chính phủ hướng dẫn, dự thảo Nghị định quy định về Quỹ phát triển đất phù hợp với Luật Đất đai năm 2024 và pháp luật khác có liên quan.
Trên đây là báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định quy định về Quỹ phát triển đất (quy định chi tiết Điều 114 Luật Đất đai năm 2024). Qua kết quả rà soát nội dung của dự thảo Nghị định có đối chiếu với quy định của pháp luật khác có liên quan như đã báo cáo ở trên, Bộ Tài chính thấy rằng các quy định tại dự thảo Nghị định đã đảm bảo bám sát các quy định tại Điều 114 Luật Đất đai năm 2014 mà Quốc hội giao chính phủ hướng dẫn liên quan đến Quỹ phát triển đất; thống nhất, đồng bộ với các quy định khác có liên quan./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, QLCS.
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